TUẦN: 31  Từ  25/04 đến   29/ 04/ 2022         MÔN TIẾNG ANH 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
25/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	Chữa đề cương ôn hki 2 cả tuần
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	61
	TA Bộ
	4A3
	Unit 18: What’s your phone num..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	61
	TA Bộ
	5A1
	Unit 18:What will the weather..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	61
	TA Bộ
	5A2
	Unit 18:What will the weather..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	



BA
26/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	61
	TA Bộ
	5A6
	Unit 18:What will the weather..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	61
	TA Bộ
	4A1
	Unit 18: What’s your phone num..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
27/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	62
	TA Bộ
	4A1
	Unit 18: What’s your phone num..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	62
	TA Bộ
	4A3
	Unit 18: What’s your phone num..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	61
	TA Bộ
	5A5
	Unit 18:What will the weather..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	61
	TA Bộ
	4A5
	Unit 18: What’s your phone num..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM28/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	62
	TA Bộ
	5A6
	Unit 18:What will the weather..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	62
	TA Bộ
	5A1
	Unit 18:What will the weather..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	62
	TA Bộ
	5A2
	Unit 18:What will the weather..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
29/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	KT cuối kì 2
	

	
	
	3
	62
	TA Bộ
	4A5
	Unit 18: What’s your phone num..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	62
	TA Bộ
	5A5
	Unit 18:What will the weather..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 25 tháng 04 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                
TUẦN: 32  Từ  02/05 đến   06/ 05/ 2022         MÔN TIẾNG ANH 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
02/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	NGHỈ BÙ LỄ 30.4
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	63
	TA Bộ
	4A3
	Unit 19: What animal do… to see?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	63
	TA Bộ
	5A1
	Unit 19:Which place would…visit?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	63
	TA Bộ
	5A2
	Unit 19:Which place would…visit?L1
	Tranh,Máy chiếu

	



BA
03/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	63
	TA Bộ
	5A6
	Unit 19:Which place would…visit?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	63
	TA Bộ
	4A1
	Unit 19: What animal do… to see?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	NGHỈ BÙ LỄ 1.5
	

	



TƯ
04/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	64
	TA Bộ
	4A1
	Unit 19: What animal do… to see?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	64
	TA Bộ
	4A3
	Unit 19: What animal do… to see?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	63
	TA Bộ
	5A5
	Unit 19:Which place would…visit?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	63
	TA Bộ
	4A5
	Unit 19: What animal do… to see?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM05/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	64
	TA Bộ
	5A6
	Unit 19:Which place would…visit?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	64
	TA Bộ
	5A1
	Unit 19:Which place would…visit?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	64
	TA Bộ
	5A2
	Unit 19:Which place would…visit?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
06/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	64
	TA Bộ
	4A5
	Unit 19: What animal do… to see?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	64
	TA Bộ
	5A5
	Unit 19:Which place would…visit?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 02 tháng 05 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                

